Họ và tên:…………………………………………Lớp:…………………….

BÀI ÔN TẬP TOÁN
Bài 1. Tính nhẩm: 
2  x  8    = ……….					5  x  6  =  ……….              
4  x  10  = ……….					4  x  4  =  ……….
4  x  6    = ……….					3  x  4  =  ……….
3  x  7    = ……….					4  x  2  =  ……….
Bài 2. Điền dấu  > ; < ;  =  
	5  x 2  ……  2   x  5 			3   x  10 …..   5  x  8 
	4  x  6 …….  4   x  7  		            2   x  8  ……   5  x  5 
          3  x  9 …… . 32  –  4                            5   x  7  . …..   4  x  9
          5  x  1 …… . 5  +  1                              2   x  7 . …..   30 - 14
Bài 3. Tính:  
 	5  x  5   +  27    =  ……………		 5  x  6  - 6    = …………
			     =  …...............			           =  ………...
           5  x  6   -  14    =  ...................              2  x  2  x  6   = ...............
		               = ....................			         	 = ................
4  x  8  +  29     = ..................                2  x  1  x  9   = ................
[bookmark: _GoBack]		               = ..................			            = ................

Bài 4. Số?

      3 x 4  = 4  x  					4 x 1 =1 x ....
      

           x 5 = 5 x 4					2 x        = 5 x 4



    5 x 6   =  3  x  					4 x 6 = 3 x 

Bài 5. Mỗi bao có 5kg gạo. Hỏi 6 bao như thế có tất cả bao nhiêu ki –lô – gam gạo? 
	Tóm tắt 					         
……………………….…………………………………………………………
……………………….………………………………………………………..
						Bài giải 
…….………………………………………………………………..
…………………………………………………..
……………………………….


Bài 6: Mỗi nhóm có 3 bạn. Hỏi 4 nhóm như thế có bao nhiêu bạn? 
	Tóm tắt 					         
……………………….…………………………………………………………
……………………….………………………………………………………..
						Bài giải 
………….…………………………………………………………
.………………………………………………………..
………………………….
Bài 7: Mỗi can đựng được 4l dầu. Hỏi 5 can như thế đựng được bao nhiêu lít dầu?
	Tóm tắt 					         
……………………….…………………………………………………………
……………………….………………………………………………………..
						Bài giải 
…………….…………………………………………………...
……………………………………………………..
……………………….


BÀI ÔN TẬP TOÁN
I. TRẮC NGHIỆM
1. Số lớn nhất có 2 chữ số là số:
A. 11 		  B. 10		            C. 90		       D. 99
2. 3cm x 4 =
A. 34  	   B. 43		            C. 12		        D. 12cm
3. Thứ sáu tuần này là ngày 13 tháng 5, vậy thứ sáu tuần sau là bao nhiêu?
A. Ngày 19	   B.. Ngày  20                   C. Ngày 19          D. Ngày 20 
4. Bé đi học võ lúc 5 giờ chiều, tương đương  là:
A. 16 giờ	   B. 17 giờ	                      C. 18 giờ 	       D. 19 giờ
5.     Hình vẽ bên:
a. Có…....hình tam giác.  
A. 2             B. 3	   C. 4		           
b. Có..…..hình tứ giác
A. 2             B. 3	   C. 4	
6. Hình tam giác có mấy cạnh?
A. 2             B. 3	   C. 4	
7. Hình tứ giác có mấy cạnh?
A. 2             B. 3	   C. 4	
II. TỰ LUẬN
Bài 1: Số?
8

          +7              +10           -8              

             +3              -7            +15             -10              [image: ]28


Bài 2 Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:
	25 + 25 … 49
	        19 + 21 … 30;
	
	45 + 45 … 100 – 10;



Bài 3. Viết 5 phép cộng có tổng bằng 20 
…… + …… = 20;
…… + …… + …… = 20;
…… + …… + …… + …… = 20.
  Bài 4. Xem tờ lịch tháng 5 dưới đây rồi trả lời câu hỏi:
	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	Tháng
5
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	
	28
	29
	30
	31
	
	
	



a)- Ngày 19 - 5 là thứ .........  
 -Trong tháng 5 có…. ngàychủ nhật. Đó là những ngày ……………............
b)- Tuần này, thứ năm là ngày 17. Tuần trước, thứ năm là ngày … . Tuần sau, thứ năm là ngày….
c)- Em được nghỉ học thứ bảy và chủ nhật. Vậy em đi học tất cả ……. ngày.
Bài 5. Giải bài toán theo tóm tắt sau:
                        24 gà mái
42 con gà	     
     …..gà trống?
Bài giải
……………………………………………………………………..
…………………………………….
………………………….
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